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[bookmark: note]A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)



Câu 1. Phương trình  có hai nghiệm  trên tập hợp số phức. Tính giá trị của biểu thức 




	A. . 	B. . 	C. .	D. . 




Câu 2. Một người lái xe ô tô đang chạy với vận tốc  thì người lái xe phát hiện vật cản đường ở phía trước nên người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc (), trong đó  là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, xe ô tô di chuyển được bao nhiêu mét?




	A. .	B. . 	C. . 	D. . 


Câu 3. Cho số phức , với . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?




	A. . 	B. là số thực. 	C. .	D. . 




Câu 4. Biếtlà số phức thỏa mãn . Tổng  có giá trị bằng 




	A. . 	B. . 	C. .	D. . 



Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ , tính khoảng cách h từ điểm  đến đường thẳng . 




	A. . 	B. .	C. . 	D. . 



Câu 6. Cho hàm số  có đồ thị (C) và liên tục trên đoạn . Khi đó, thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng  quanh trục hoành bằng




	A. . 	B. .	C. . 	D. . 





Câu 7. Cho số phức  thoả mãn . Biết rằng tập hợp điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn các số phức  là một đường tròn. Tìm toạ độ tâm  và bán kính  của đường tròn đó.




	A. , .	B. , . 




	C. , . 	D. , . 

Câu 8. Số phức liên hợp của số phức  có điểm biểu diễn là điểm nào dưới đây?




	A. .	B. . 	C. . 	D. . 



Câu 9. Cho số phức  thỏa mãn . Tìm phần thực và phần ảo của .




	A. Phần thực là , phần ảo là .	B. Phần thực là , phần ảo là .




	C. Phần thực là , phần ảo là . 	D. Phần thực là , phần ảo là . 


Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng  và đường thẳng

. Mệnh đề nào sau đây đúng ?



	A. cắt và không vuông góc với . 	B. .


	C. .	D. .



Câu 11. Cho số phức  thỏa mãn . Hiệu phần thực và phần ảo của số phức  bằng




	A. . 	B. .	C. . 	D. . 



Câu 12. Trong không gian  cho đường thẳng . Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng ? 




	A. . 	B. . 	C. . 	D. .





Câu 13. Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng  và mặt phẳng . Tọa độ giao điểm M của đường thẳng  và mặt phẳng  là




	A. . 	B. . 	C. . 	D. 





Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng  và đường thẳng  Tính số đo của góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng .




	A. .	B. . 	C. . 	D. . 



Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng . Một vectơ chỉ phương  của d là




	A. .	B. . 	C. . 	D. . 










Câu 16. Trong không gian , cho đường thẳng  và mặt phẳng . Gọi  là điểm thuộc đường thẳng  sao cho khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng . Nếu  có hoành độ âm thì giá trị của tổng  bằng




	A. . 	B. .	C. . 	D. . 



Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng  và . Mệnh đề nào sau đây đúng?




	A. Hai đường thẳng  và  trùng nhau.	B. Hai đường thẳng  và  song song với nhau. 




	C. Hai đường thẳng  và  cắt nhau. 	D. Hai đường thẳng  và  chéo nhau. 

Câu 18. Tính môđun số phức nghịch đảo của số phức . 




	A. .	B. . 	C. . 	D. . 



Câu 19. Cho số phức  thỏa mãn . Tập hợp điểm biểu diễn số phức  là
	A. một đường elip. 	B. một đường thẳng.


	C. một đường tròn có bán kính bằng . 	D. một đường tròn có bán kính bằng .


Câu 20. Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng . Hình chiếu d’của d trên mặt phẳng Oxy có phương trình là




	A. . 	B. .	C. . 	D. . 



Câu 21. Kí hiệu  là nghiệm phức có phần thực âm và phần ảo dương của phương trình . Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức ?




	A. .	B. . 	C. . 	D. . 



Câu 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi  là hình phẳng giới hạn bởi hai đường parabol  và hai đường thẳng  (phần tô đen trong hình vẽ).


Cho quay quanh trục Ox ta được vật thể tròn xoay có thể tích bằng




	A. . 	B. .	C. . 	D. . 







Câu 23. Trong không gian cho đường thẳng  và mặt cầu . Biết đường thẳng  cắt mặt cầu  theo dây cung . Độ dài  là




	A. . 	B. . 	C. . 	D. .









Câu 24. Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng  và hai điểm, . Viết phương trình đường thẳng  đi qua , song song với  sao cho khoảng cách từ  đến  là lớn nhất.


	A. .	B. . 


	C. . 	D. . 







Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ  cho hai đường thẳng , . Gọi  là mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với cả hai đường thẳng  và . Bán kính mặt cầu  bằng




	A. . 	B. .	C. . 	D. . 




Câu 26. Trong tất cả các số phức  thỏa mãn điều kiện , gọi số phức  là số phức có môđun nhỏ nhất. Tính .




	A. . 	B. .	C. . 	D. . 








Câu 27. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hình lăng trụ đứng  có ,  và . Góc giữa hai đường thẳng  và  có số đo bằng




	A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 28. Vòm cửa lớn của một trung tâm văn hoá có dạng hình parabol. Người ta dự định lắp cửa kính cường lực cho vòm cửa này. Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp vào biết rằng vòm cửa cao 8(m) và rộng 8(m) (như hình vẽ)





	A. . 	B. .	C. .	D. . 

Câu 29. Tính .




	A. . 	B. . 	C. . 	D. .








Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm , đường thẳng  và mặt phẳng . Đường thẳng  đi qua điểm , cắt  và song song với mặt phẳng  có phương trình là 




	A. . 	B. . 	C. .	D. . 
[bookmark: _Hlk5466513]
B. TỰ LUẬN (4 điểm)





Câu 2. Một người lái xe ô tô đang chạy với vận tốc  thì người lái xe phát hiện vật cản đường ở phía trước nên người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc (), trong đó  là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, xe ô tô di chuyển được bao nhiêu mét ?



Câu 11. Cho số phức  thỏa mãn . Tính hiệu phần thực và phần ảo của số phức .




Câu 26. Trong tất cả các số phức  thỏa mãn điều kiện , gọi số phức  là số phức có môđun nhỏ nhất. Tính .





Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng  và đường thẳng  Tính số đo của góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng .











Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ , tính khoảng cách h từ điểm  đến đường thẳng . Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm , đường thẳng  và mặt phẳng . Viết phương trình đường thẳng  đi qua điểm , cắt  và song song với mặt phẳng .
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